
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/Thành phố

1 1 Phan Kiến Quốc 26/10/1992 385601218 Bạc Liêu

2 2 Huỳnh Hoàng Nhân 09/01/1994 385571375 Bạc Liêu

3 3 Trần Quang 17/03/1994 385609732 Bạc Liêu

4 4 Liêu Thành Phú 23/04/1994 385679156 Bạc Liêu

5 5 Trần Thanh Sơn 15/07/1995 385720193 Bạc Liêu

6 6 Nguyễn Trà Mi 04/03/1995 385635901 Bạc Liêu

7 7 Nguyễn Hữu Triều 1994 385663219 Bạc Liêu

8 9 Ông Dƣơng Đức Bảo 01/05/1995 366119102 Sóc Trăng

9 10 Lê Trọng Hiếu 09/07/1988 365700645 Sóc Trăng

10 12 Lƣơng Văn Minh Thƣ 10/07/1995 366127643 Sóc Trăng

11 15 Nguyễn Trƣờng An 25/08/1994 321483759 Bến Tre

12 17 Nguyễn Văn Chính 14/09/1988 321263151 Bến Tre

13 19 Võ Trung Hiền 21/11/1990 321470846 Bến Tre

14 20 Nguyễn Thanh Huy 04/09/1994 321496920 Bến Tre

15 22 Nguyễn Dƣơng Khang 02/12/1993 321484155 Bến Tre

16 23 Nguyễn Duy Khánh 02/02/1995 321511448 Bến Tre

17 24 Đỗ Hữu Khánh 22/12/1993 321501560 Bến Tre

18 26 Trần Vũ Khánh Lân 24/06/1994 321499599 Bến Tre

19 28 Nguyễn Trọng Nhân 15/10/1990 321346670 Bến Tre

20 29 Trần Minh Nhựt 20/12/1992 321533793 Bến Tre

21 31 Nguyễn Ngọc Rin 19/10/1993 321463162 Bến Tre

22 32 Nguyễn Minh Tài 28/03/1990 321424269 Bến Tre

23 33 Nguyễn Thanh Tần 10/09/1990 321333160 Bến Tre

24 35 Nguyễn Đoàn Duy Thanh 06/03/1993 321412011 Bến Tre

25 36 Nguyễn Văn Thƣởng 19/04/1996 321548588 Bến Tre

26 39 Phan Quốc Toản 10/01/1995 321507825 Bến Tre

27 40 Nguyễn Minh Trọng 10/08/1989 321342602 Bến Tre

28 42 Nguyễn Trọng Tú 01/01/1993 321525044 Bến Tre

29 44 Võ Đại Vƣơng 11/08/1996 321721525 Bến Tre

30 45 Huỳnh Xuân Thịnh 12/02/1989 321314865 Bến Tre

31 1 Chu Thị Lụa 27/09/1990 121888279

32 2 Vũ Thị Trang 11/11/1990 151803803

33 3 Cao Thị Thu Ngà 19/10/1994 035194000046
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